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 CHI CỤC THÚ Y      



Số:         937
 /CCTY-TTr       
   TP. Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  11  năm  2005

V/v: Hướng dẫn kiểm tra vận 

chuyển, kinh doanh trứng gia cầm 
                                                   Kính gởi:  Các đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y.

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND ngày 26/10/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người, nhằm phối hợp thống nhất biện pháp kiểm tra trong quá trình vận chuyển, kinh doanh trứng gia cầm, thủy cầm, cút và các loài cầm (gọi tắt là gia cầm) từ các tỉnh đưa về thành phố và trên địa bàn thành phố, Chi cục Thú y hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
1. Biện pháp kiểm tra 
- Kiểm dịch vận chuyển tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông: sau khi kiểm tra thủ tục hành chính và sơ bộ số lượng (đánh giá theo quy cách vật dụng chứa đựng), thực hiện tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển và niêm phong thùng xe.
- Tại nơi tiếp nhận là các vựa kinh doanh trứng gia cầm (nơi tập trung trứng từ tỉnh nhập về để bán lại cho những người kinh doanh khác): cán bộ Thú y trực tiếp kiểm tra và lập biên bản mở niêm phong, yêu cầu chủ cơ sở tiến hành đưa ngay vào tiêu độc sát trùng toàn bộ trứng mới nhập về.
- Trứng sau khi được tiêu độc sát trùng phải được dán nhãn hoặc đóng dấu tên cơ sở lên từng quả trứng, cho vào hộp ngay tại cơ sở.

- Khi xuất bán, chủ cơ sở báo cho cán bộ thú y kiểm tra, niêm phong trên thùng, vỉ, phương tiện vận chuyển và cấp giấy Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nội tỉnh trước khi xuất bán theo quy định.

- Trường hợp xuất trứng từ vựa đưa về các vựa khác: quy cách khi vận chuyển có thể không đóng hộp nhưng phải đựng trứng trong vỉ (thống nhất quy cách cột 10 vỉ thành 01 cây 300 trứng) hoặc đóng thùng (quy cách 100 trứng/thùng), dán nhãn tên cơ sở trên vỉ, thùng. Cán bộ thú y sẽ niêm phong, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của cơ quan thú y trong quá trình vận chuyển.
- Khi xuất về cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng trứng với số lượng lớn: Phải theo quy cách vỉ, thùng như trên và phải có dán nhãn hoặc đóng dấu thương hiệu trên từng quả trứng.

Chủ cơ sở (vựa) có nhu cầu xuất số lượng lớn đi vựa khác hoặc cơ sở sản xuất thực phẩm, cán bộ thú y phụ trách địa bàn phải nắm trước danh sách những địa chỉ cụ thể để phục vụ công tác quản lý.

- Tại các điểm kinh doanh trứng nhỏ lẻ trên thị trường: cán bộ thú y kiểm tra giấy Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nội tỉnh, tình trạng niêm phong và dấu đóng hoặc tên cơ sở của nơi xuất. 

- Trong quá trình kiểm tra, tất cả các trường hợp không đúng quy định phải được xử lý triệt để.
2. Nguyên tắc trong tiêu độc khử trùng trứng:
Hiện nay có một số phương pháp để tiêu độc khử trùng trứng như xông formol và thuốc tím trong phòng kín, xông khí ozon (O3) trong phòng kín, xục khí ozon trong nước muối, sau đó dùng dung dịch đó lau trứng…
Các cơ sở sẽ tự lựa chọn phương pháp khử trùng tùy theo điều kiện của cơ sở, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc không tác động xấu đến môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe những người trực tiếp thực hiện, những người liên quan ở cơ sở và hộ dân cư xung quanh.
- Các Trạm tham khảo bản phụ lục hướng dẫn đính kèm, các Trạm tổ chức phối hợp ban ngành chức năng trên địa bàn để hướng dẫn và kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện.
Cần lưu ý những vấn đề sau:

+ Không cho cơ sở sử dụng thuốc sát trùng để phun xịt trực tiếp trên trứng.
+ Biện pháp sử dụng xông formol và thuốc tím phải hết sức thận trọng, vì hơi formaldehyde là khí độc, có thể gây ung thư, kích ứng màng nhày và mô liên kết. Phản ứng sinh nhiệt rất lớn làm chảy nhựa, tương tác với kim loại…Tuyệt đối không cho áp dụng ở những vựa nằm trong khu vực dân cư, mặt bằng kinh doanh là nơi sinh hoạt của gia đình hoặc các khả năng khác ảnh hưởng sức khỏe những người tiếp xúc.   
- Nếu vựa kinh doanh trứng không thực hiện hoặc không đủ điều kiện để thực hiện tiêu độc khử trùng trứng sẽ không được tiếp nhận trực tiếp nguồn trứng từ các tỉnh hoặc chuyển địa điểm khác có đủ điều kiện. Nếu vi phạm, đề nghị các Trạm tham mưu UBND quận, huyện đình chỉ kinh doanh.  

3. Thời gian thực hiện:
- Ngày 21/11/2005: Sở Thương mại phối hợp Chi cục Thú y tổ chức mời các chủ cơ sở họp tại Chi cục Thú y để thông báo, hướng dẫn cụ thể về điều kiện để kinh doanh trứng gia cầm trong tình hình hiện nay. Qua đó, chủ các cơ sở đăng ký biện pháp tiêu độc khử trùng tại cơ sở (trên mẫu khảo sát). 
- Từ 22/11 đến 02/12/2005: Các Trạm gởi công văn Hướng dẫn số 936/CCTY-TTr ngày 21/11/2005 đến từng cơ sở và hướng dẫn các cơ sở thực hiện. Các Trạm bổ sung ngay những vựa trứng có quản lý nhưng chưa có trong danh sách. 
- Đến ngày 03/12/2005, tất cả các cơ sở phải hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu. Các cơ sở không kịp thực hiện sẽ phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi hoàn tất.

Ngoài ra, đối với số trứng hư hỏng, các cơ sở phải có vật dụng kín để chứa đựng và phải có hợp đồng với với Công ty môi trường đô thị hoặc công ty công ích ở địa phương để xử lý. Các Trạm cũng cần quan tâm theo dõi vấn đề này.
- Sau ngày 03/12/2005, các Trạm báo cáo về Phòng TH-VT tình hình thực hiện của các cơ sở. 
- Để chủ động trong công tác quản lý các vựa, đề nghị cán bộ thú y phụ trách cần làm việc với chủ vựa về thông tin liên lạc, thời gian kiểm tra, niêm phong, cấp giấy. Tránh chạy theo yêu cầu của từng cơ sở sẽ bị động, kém hiệu quả.
 Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn thành phố một cách triệt để, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, báo cho lãnh đạo Chi cục có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận: 

- Như trên;

- BLÐ Chi cục;

- Lưu (TC-HC, TTTY, PCD-KDĐV).




      (Đã ký)

            
  Trương Thị Kim Châu



            


PHỤ LỤC

- Xếp các vỉ trứng vào phòng xông, lưu ý phân bố đều, phải chừa khoảng cách để đặt khay thuốc xông và cách trần 20cm. 

- Liều lượng thuốc sát trùng: Với 17,5g KMnO4 + 35ml formol sát trùng cho 01m3 thể tích (Dài x Rộng x Cao).

- Cách pha thuốc sát trùng: Cho liều lượng thuốc tím KMnO4 phù hợp với thể tích kho vào vật dụng đựng (có miệng rộng để dễ tỏa khí xông) bằng sành, sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt (tuyệt đối không sử dụng vật chứa đựng bằng thủy tinh thông thường, nhựa hay kim loại) đã pha với nước theo tỷ lệ 1:1. Sau đó rót từ từ formol dọc theo thành khay đựng. Đóng kín cửa phòng xông trong 02 giờ. Sau thời gian trên, mở cửa làm thoáng trước khi lấy trứng ra. 

- Có thể sử dụng liều lượng thuốc tăng gấp đôi (35g KMnO4 + 70ml formol/m3 ), thời gian xông chỉ trong 30 phút.

- Đặc biệt lưu ý người thực hiện tiêu độc khử trùng trứng bằng phương pháp này phải có bảo hộ lao động (kính bảo hộ, đeo khẩu trang, mang găng tay, đi ủng, quần áo bảo hộ).
- Cần sắp xếp một khu vực và thiết kế phòng xông kín riêng biệt với nơi sinh hoạt của gia đình và không ảnh hưởng đến các hộ dân cư xung quanh. Để đảm bảo vấn đề nay, sau khi xông, hơi thoát ra phải có thiết bị hút và lọc khí xông qua nước trước khi thải ra ngoài. 
2.1. Xông bằng khí ozon:
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